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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 4744/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 

(quy hoạch phân khu) Khu dân cư xã Tân Xuân - phía ðông 

Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa 

bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1533/Qð-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng huyện Hóc Môn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2429/Qð-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 

1/2000 Khu dân cư xã Tân Xuân - phía ðông Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn; 

Theo ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2083/SQHKT-
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QHKV2 ngày 02 tháng 8 năm 2010 (gửi ñến ngày 24 tháng 9 năm 2010) về trình 

duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Xuân 

- phía ðông Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư 

xã Tân Xuân- phía ðông Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn với các nội dung chính như 

sau:  

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

- Quy mô khu ñất quy hoạch: 165,4665ha, ranh giới ñược xác ñịnh theo bản ñồ 

hiện trạng kèm theo Văn bản số 183/UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân huyện Hóc Môn. 

- Giới hạn khu quy hoạch như sau:  

+ Phía Tây Nam  : giáp Quốc lộ 22. 

+ Phía Tây Bắc    : giáp ñường Bà Triệu. 

+ Phía ðông Nam: giáp ñường liên xã, ñường ranh xã Trung Chính - Tân Xuân. 

+ Phía ðông Bắc : giáp ñường Trung Mỹ - Tân Xuân, ñường Lê Thị Hà.  

- Quy mô dân số quy hoạch: 32.000 người. 

2. Lý do và sự cần thiết phải lập ñồ án quy hoạch: 

- Quy hoạch chung huyện Hóc Môn ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt từ năm 1998 tại Quyết ñịnh số 6992/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 

1998, tạo tiền ñề cho ñầu tư xây dựng và quản lý xây dựng trên ñịa bàn huyện trong 

mười hai năm qua. Tuy nhiên từ ñó ñến nay, tại khu vực này chưa có quy hoạch chi 

tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 cùng việc ñô thị hóa diễn ra ñã làm thay ñổi cấu trúc 

kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu cơ cấu sử dụng ñất của toàn huyện. Việc ñịnh hướng 

xây dựng, phát triển không gian và sử dụng quỹ ñất huyện Hóc Môn trong thời gian 

tới ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết ñịnh số 

1533/Qð-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2008 về việc duyệt ñiều chỉnh nhiệm vụ quy 

hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn. Khu vực ñã ñược Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 tại Quyết 

ñịnh số 2429/Qð-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2009. 
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Do ñó, khu vực cần phải tiến hành quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị cho phù 

hợp với ñịnh hướng phát triển chung của toàn huyện, khả năng sử dụng hiệu quả quỹ 

ñất tại khu vực, ñảm bảo kết nối hệ thống cơ sở hạ tầng tại khu vực.  

3. Mục tiêu của ñồ án quy hoạch: 

- Cụ thể hóa Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 ñã ñược 

phê duyệt, phục vụ công tác quản lý ñô thị theo chức năng sử dụng ñất phù hợp với 

quy hoạch chung huyện Hóc Môn. 

- Xác ñịnh cơ cấu sử dụng ñất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với nhiệm 

vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn. 

- ðáp ứng các yêu cầu về không gian kiến trúc, môi trường, cơ sở hạ tầng. 

- Cân ñối các tiêu chuẩn quy phạm ñể áp dụng cho khu vực trên cơ sở bám sát 

nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn và ñiều kiện hiện trạng sử 

dụng ñất hiện nay. 

4. Cơ cấu sử dụng ñất và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: 

4.1. Cơ cấu sử dụng ñất: 

STT Loại ñất 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 
(%) 

Tỷ lệ 
(%) 

A ðất ñơn vị ở 155,1337  93,76 

 - ðất nhóm ở 111,4171 71,82  

 
+ ðất nhóm ở hiện hữu chỉnh trang, 
xây dựng mới  

13,8505   

 
+ ðất nhóm ở cao tầng kết hợp 
thương mại, dịch vụ 

51,4484   

 
+ ðất nhóm ở thấp tầng xây dựng 
mới  

41,5713   

 + ðất hỗn hợp 4,5469   

 - ðất công trình dịch vụ công cộng  10,7951 6,96  

 + ðất trường học, y tế  9,8917   

 + ðất hành chính 0,4475   

 - ðất cây xanh sử dụng công cộng 7,5006 4,83  

 - ðất giao thông cấp ñơn vị ở 25,4209 16,39  
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B ðất ngoài ñơn vị ở 10,3329  6,24 

 - ðất công trình tôn giáo 0,6551 6,34  

 - ðất giao thông cấp ñô thị  9,6778 93,66  

 Tổng cộng 165,4665  100 

4.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

STT Loại chỉ tiêu ðơn vị tính 
Chỉ tiêu quy 
hoạch kiến 

trúc 
Ghi chú 

A Các chỉ tiêu sử dụng ñất 

 ðất ñơn vị ở  m2/ng 48,48  

 + ðất nhóm nhà ở m2/ng 34,82  

 
+ ðất công trình dịch 
vụ công cộng cấp ñơn 
vị ở 

m2/ng 3,23  

 
+ ðất cây xanh sử dụng 
công cộng 

m2/ng 2,34  

 
+ ðất giao thông cấp 
ñơn vị ở  

km/km2 
m2/ng 

13,75 
7,94 

 

B Chỉ tiêu kiến trúc  

 
- Mật ñộ xây dựng 
chung 

% 35,41  

 
+ Khu công trình công 
cộng 

   

 
 ▪ Công trình hiện hữu 
chỉnh trang 

% 50  

 
 ▪ Công trình xây dựng 
mới  

% 35  

 
+ Cây xanh, thể dục thể 
thao   

% 5  

 
- Hệ số sử dụng ñất toàn 
khu (brutto) 

Lần 2,91  

 - Tầng cao xây dựng  Tầng 2-25 
Thấp nhất 
và cao nhất 
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C Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 

 + Tiêu chuẩn cấp nước  lít/người/ngày 200  

 
+ Tiêu chuẩn thoát 
nước  

lít/người/ngày ≥ 200  

 + Tiêu chuẩn cấp ñiện kwh/người/năm 1500 - 2000  

 
+ Tiêu chuẩn rác thải và 
vệ sinh môi trường 

kg/người/ngày 1,20  

5. Giải pháp phân bổ quỹ ñất theo chức năng và cơ cấu tổ chức không gian: 

- Khu dân cư hiện hữu giữ lại, tăng cường nâng cấp chỉnh trang có kết hợp cải 

tạo mở rộng các tuyến ñường song song với việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Trong các khu dân cư phát triển mới: khuyến khích xây dựng nhà ở cao tầng, hạn chế 

xây dựng loại hình nhà phố. 

- Về các cơ sở công nghiệp hiện hữu: Không phát triển mới cơ sở sản xuất, công 

nghiệp, kho tàng. Các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện hữu không ô nhiễm và không 

ảnh hưởng ñến phát triển giao thông và tiện ích công cộng trong giai ñoạn trước mắt 

tạm thời giữ lại. Di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra các khu công nghiệp tập trung. 

Quỹ ñất của các cơ sở sản xuất này sẽ ñược chuyển ñổi thành ñất sử dụng hỗn hợp. 

- Các công trình dịch vụ cấp ñơn vị ở (hiện hữu và xây dựng mới) ñược bố trí ở 

từng ñơn vị ở ñảm bảo bán kính phục vụ, tận dụng tốt quỹ ñất trống hiện có và kế cận 

ñể xây dựng mới, mở rộng các trường học. 

- ðất cây xanh sử dụng công cộng ñược quy hoạch mới với 3 khu công viên cây 

xanh chia ñều cho 3 ñơn vị ở, tổng diện tích khoảng 7,5006ha, chiếm 4,83% diện tích 

ñất ñơn vị ở.  

- Các công trình tôn giáo ñược giữ nguyên hiện trạng kết hợp trùng tu. Riêng 

chùa Hưng Trung Tự (761m2) do nằm trong lộ giới tuyến ñường Vòng cung Tây Bắc 

nên sẽ giải tỏa hoàn toàn. 

- Khu dân cư Tân Xuân, phía ðông Quốc lộ 22 ñược phân thành 3 khu ở: 

a) ðơn vị ở 1 thuộc ñịa phận ấp Mỹ Hòa 3, ñược giới hạn bởi các tuyến ñường 

Quốc lộ 22, Vòng cung Tây Bắc, Trung Mỹ - Tân Xuân, Tân Xuân - Trung Chánh, 

ðồng Tâm với tổng diện tích khoảng 40,6470ha, quy mô dân số khoảng 6.939 người, 

ñược quy hoạch với ñầy ñủ các tiện ích công cộng như trường học, công viên cây 

xanh, các loại hình nhà ở cao tầng và thấp tầng. 
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b) ðơn vị ở 2 thuộc ñịa phận ấp Chánh 2, ñược giới hạn bởi các tuyến ñường 

Quốc lộ 22, Vòng cung Tây Bắc, Lê Thị Hà, Trung Mỹ - Tân Xuân với tổng diện tích 

khoảng 50,6888ha, dự kiến quy mô dân số ñến năm 2020 khoảng 9.098 người. Khu 

vực này có mật ñộ dân cư tương ñối thấp, nhiều ñất trống hơn so với các khu vực 

khác trong ñơn vị ở nên thuận tiện cho việc bố trí các công trình tiện ích công cộng 

như trường học, công viên,... 

c) ðơn vị ở 3 ñược giới hạn bởi các tuyến ñường Quốc lộ 22, Lê Thị Hà, Bà 

Triệu, Ấp ðình 1, tổng diện tích khoảng 74,1308 ha, quy mô dân số dự kiến ñến năm 

2020 khoảng 15.643 người. Khu vực có diện tích ñất nằm dọc Quốc lộ 22 lớn, quỹ 

ñất trống còn nhiều hơn so với ñơn vị ở 1 và 2 nên ở ñây tập trung nhiều nhóm ở cao 

tầng và các công trình công cộng quan trọng như trường Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông,… nhằm khai thác tốt quỹ ñất trống và tiềm năng phát triển nhà ở cao tầng 

kết hợp thương mại - dịch vụ dọc theo Quốc lộ 22, khai thác và tăng hiệu năng sử 

dụng tuyến ñường Mê-trô trên Quốc lộ 22 khi ñược ñầu tư xây dựng. 

Phân bổ quỹ ñất  Khu dân cư Tân Xuân phía ðông Quốc lộ 22 như sau: 

- ðất nhóm ở: 106,87ha (khu 1: 26,27ha; khu 2: 32,00ha; khu 3: 48,60ha), trong ñó: 

+ ðất dân cư hiện hữu chỉnh trang: 13,85ha (khu 2: 3,78ha; khu 3:10,07ha) 

Mật ñộ xây dựng: 60% 

Tầng cao:   

Thấp nhất: 1 tầng   

Cao nhất: 6 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: 2,5  

+ ðất dân cư thấp tầng xây dựng mới: 41,57ha (khu 1: 14,85ha; khu 2: 12,60ha; 

khu 3: 14,13ha). 

Mật ñộ xây dựng: 60% 

Tầng cao:   

Thấp nhất: 1 tầng   

Cao nhất: 6 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: 2,0  

+ ðất dân cư cao tầng xây dựng mới: 51,45ha (khu 1: 11,42ha; khu 2: 15,63ha; 

khu 3: 24,40ha). 
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Mật ñộ xây dựng: 35% - 40% (theo thiết kế ñô thị hoặc quy chế quản lý kiến 

trúc ñô thị ñược cấp thẩm quyền phê duyệt). 

Tầng cao:   

Thấp nhất: 2 tầng  

Cao nhất: 25 tầng (theo thiết kế ñô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc ñô thị 
ñược cấp thẩm quyền phê duyệt) 

Hệ số sử dụng ñất: tối ña 5,0.  

+ ðất công trình công cộng: 10,79ha (khu 1: 2,72ha; khu 2: 2,87ha; khu 3: 
5,20ha), trong ñó: 

ðất hành chính: 0,45ha (khu 1: 0,32ha; khu 2: 0,03ha; khu 3: 0,10ha) 

Mật ñộ xây dựng: 30% 

Tầng cao:   

Thấp nhất: 1 tầng  

Cao nhất: 3 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: tối ña 1,2.  

+ ðất y tế: 0,13ha (tại khu 2) 

Mật ñộ xây dựng: 30% 

Tầng cao:   

Thấp nhất: 2 tầng  

Cao nhất: 3 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: tối ña 1,0.  

+ ðất giáo dục: 9,76ha (khu 1: 1,98ha; khu 2: 2,69ha; khu 3: 5,10ha) bao gồm 
trường trung học cơ sở và nhà trẻ mẫu giáo - trong ñó có 8,19ha ñất xây dựng mới. 
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc ñất giáo dục như sau: 

Tầng cao 
ðất giáo dục 

Hệ số 
sử dụng ñất 

Mật ñộ xây 
dựng (%) tối ña Thấp nhất Cao nhất 

Trường trung học cơ sở     

- Xây dựng mới  ≤ 1,70 35 2 4 

- Cải tạo, chỉnh trang ≤ 2,40 50 2 4 

Nhà trẻ mẫu giáo     
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- Xây dựng mới  ≤ 1 35 1 2 

- Cải tạo, chỉnh trang ≤ 1,40 50 1 2 

+ ðất trung tâm văn hóa Tân Xuân: 0,42ha (khu 1: 0,42ha) 

Mật ñộ xây dựng: 40% 

Tầng cao: 4 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: tối ña 1,5. 

+ ðất trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt: 0,03ha (khu 2: 0,03) 

- ðất công viên cây xanh: 7,50ha (khu 1: 1,42ha; khu 2: 2,95ha và khu 3: 3,14ha).  

Mật ñộ xây dựng: 5% 

Tầng cao: 2 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: tối ña 0,1. 

- ðất hỗn hợp: 4,55ha, gồm chức năng: ở, công trình công cộng, cây xanh, giao 

thông. 

+ Khu 1: 0,11ha 

Mật ñộ xây dựng: 35% 

Tầng cao:  

Thấp nhất: 9 tầng  

Cao nhất: 25 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: tối ña 5  

+ Khu 2: 1,46ha 

Mật ñộ xây dựng: 35% 

Tầng cao:  

Thấp nhất: 15 tầng  

Cao nhất: 25 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: tối ña 5  

+ Khu 3: 2,98ha 

Mật ñộ xây dựng: 35 - 60% 

Tầng cao:  
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Thấp nhất: 2 tầng  

Cao nhất: 25 tầng  

Hệ số sử dụng ñất: 2,5 - 5.  

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế ñô thị: 

Tổ chức không gian kiến trúc dựa theo ý tưởng khai thác cảnh quan dọc trục 

Quốc lộ 22: 

- Trên các khu vực dọc theo Quốc lộ 22 ñược dự kiến chức năng ở kết hợp 

thương mại - dịch vụ với tầng cao tối ña 25 tầng (khoảng 90m). ðặc biệt tại các vị trí 

như khu vực giao lộ giữa Quốc lộ 22 - Vòng cung Tây Bắc, Quốc lộ 22 với ñường Bà 

Triệu phát triển loại hình cao ốc văn phòng kết hợp căn hộ cho thuê và có thể xây cao 

25 tầng ñể tạo ñiểm nhấn cảnh quan cho ñô thị (thực hiện theo thiết kế ñô thị hoặc 

quy chế quản lý kiến trúc ñô thị ñược cấp thẩm quyền phê duyệt). Khuyến khích các 

thành phần kinh tế tham gia ñầu tư xây dựng các công trình cao tầng dọc theo Quốc 

lộ 22. 

- Tại các khu dân cư ñược xác ñịnh là hiện hữu chỉnh trang thực hiện theo các 

quy ñịnh quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc quy chế quản lý quy hoạch ñô thị ñược 

cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Các khu công viên cây xanh ñược bố trí tập trung và xen cài trong các khu dân 

cư sẽ là không gian xanh - mở giúp người dân nghỉ ngơi, thư giản. 

- ðối với các công trình công cộng xây dựng mới, tầng trệt có khoảng lùi so với 

lộ giới tối thiểu là 6m và theo quy ñịnh tại mỗi trục ñường. Phải có ñường phòng 

cháy chữa cháy bao quanh công trình hoặc xe cứu hỏa có thể ñến ñược từng hạng 

mục công trình. 

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

7.1. Quy hoạch giao thông: 

- ðường Vòng cung Tây Bắc có lộ giới 40m (gồm 2m dải phân cách giữa, 

11,5m mặt ñường và 7,5m vỉa hè mỗi bên). 

- Các tuyến ñường có lộ giới 20m (11m mặt ñường và 4,5m vỉa hè mỗi bên) 

gồm: ñường Lê Thị Hà, ñường Ấp ðình 2, ñường Tân Xuân 1, ñường Trung Mỹ - 

Tân Xuân, ñường Ấp Chánh 4, ñường Tân Xuân - Trung Chánh và ñường ðồng Tâm. 

- Các tuyến ñường có lộ giới 16m (8m mặt ñường và 4m vỉa hè mỗi bên) gồm: 
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ñường Ấp ðình, ñường Tân Xuân 4, Tân Xuân 5, ñường Ấp Chánh 11, ñường Tân 

Xuân 6, ñường Tân Xuân 7, ñường Mỹ Hòa 3. 

- ðường song hành Quốc lộ 22 (tuyến ống cấp nước): lộ giới dự kiến 33m. 

 Các ñường giao thông trong các nhóm nhà ở ñược làm mới và cải tạo các tuyến 

ñường nội bộ hiện có, bảng tổng hợp thống kê ñường giao thông như sau: 

7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật ñất xây dựng: 

+ Khu ñất có nền ñất cao, chủ yếu san ủi tại chỗ và hoàn thiện mặt phủ theo 

nguyên tắc giữ lại tối ña ñịa hình tự nhiên, lấp tất cả hố trũng. 

MẶT CẮT QUY HOẠCH 
(m) SỐ 

TT 
TÊN ðƯỜNG 

LỘ 
GIỚI 

(m) 

KÝ 
HIỆU 

MẶT 
CẮT 

LỀ 
TRÁI 

LÒNG 
ðƯỜNG 

LỀ 
PHẢI 

CHIỀU 
DÀI 

(m) 

1 ðƯỜNG BÀ TRIỆU 18.0 4-4 4.0 10.0 4.0 548.2 

2 ðƯỜNG SONG HÀNH QL.22 33.0 3-3 3.0 5+(5)+7+(5)+5 3.0 1940.7 

3 ðƯỜNG VÒNG CUNG TÂY BẮC 40.0 2-2 7.5 11.5+(2)+11.5 7.5 936.4 

4 ðƯỜNG LÊ THỊ HÀ 20.0 5-5 4.5 11.0 4.5 1473.3 

5 ðƯỜNG ẤP ðÌNH 16.0 6-6 4.0 8.0 4.0 840.0 

6 ðƯỜNG ẤP ðÌNH 1 12.0 7-7 3.0 6.0 3.0 332.0 

7 ðƯỜNG ẤP ðÌNH 2 20.0 5-5 4.5 11.0 4.5 626.8 

8 ðƯỜNG TÂN XUÂN 1 20.0 5-5 4.5 11.0 4.5 684.3 

9 ðƯỜNG TRUNG MỸ - TÂN XUÂN 20.0 5-5 4.5 11.0 4.5 1849.8 

10 ðƯỜNG TÂN XUÂN 4 16.0 6-6 4.0 8.0 4.0 754.9 

11 ðƯỜNG ẤP CHÁNH 4 20.0 5-5 4.5 11.0 4.5 527.1 

12 ðƯỜNG ẤP CHÁNH 11 16.0 6-6 4.0 8.0 4.0 475.7 

13 ðƯỜNG TÂN XUÂN 5 16.0 6-6 4.0 8.0 4.0 693.8 

14 ðƯỜNG TÂN XUÂN 6 ðOẠN 1 16.0 6-6 4.0 8.0 4.0 365.3 

15 ðƯỜNG TÂN XUÂN 6 ðOẠN 2 16.0 6-6 4.0 8.0 4.0 544.0 

16 ðƯỜNG TÂN XUÂN 7 16.0 6-6 4.0 8.0 4.0 338.5 

17 CÁC ðOẠN MỸ HÒA 3 LG 16M 16.0 6-6 4.0 8.0 4.0 858.4 

18 
ðƯỜNG TÂN XUÂN - TRUNG 
CHÁNH 

20.0 5-5 4.5 11.0 4.5 667.2 

19 ðƯỜNG ðỒNG TÂM 20.0 5-5 4.5 11.0 4.5 412.9 

 TỔNG CHIỀU DÀI 15329.6 
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+ Hướng ñổ dốc: theo hướng dốc ñịa hình tự nhiên, chủ yếu từ phía Nam về phía 

Bắc. 

+ ðộ dốc nền ñắp 0,4% (khu dân cư), 0,3% (khu công viên cây xanh). 

+ Cao ñộ nền thiết kế tối thiểu là +2,00m (hệ cao ñộ Hòn Dấu). 

+ Sử dụng hệ thống cống bê tông cốt thép ñặt ngầm ñể tổ chức thoát nước mưa 

triệt ñể, tránh ngập úng cục bộ. 

+ Hướng thoát nước: theo ñịa hình tự nhiên ra rạch nhánh sông Cầu Sáng phía 

Bắc khu ñất. 

+ Cống thoát nước mưa ñược bố trí dọc theo các trục ñường. 

+ Tính toán lưu lượng nước mưa thoát theo phương pháp cường ñộ mưa giới 

hạn với hệ số dòng chảy ñược tính theo phương pháp trung bình. 

+ Nối cống theo nguyên tắc ngang ñỉnh; ñộ sâu chôn cống tối thiểu là 0,70m. 

7.3. Quy hoạch cấp ñiện: 

+ Chỉ tiêu cấp ñiện: 2000 KWh/người/năm. 

+ Nguồn ñiện ñược cấp từ trạm 110/15-22KV Tân Hiệp. 

+ Cải tạo các trạm biến áp 15-22/0,4KV hiện hữu, tháo gỡ các trạm biến áp có 

ngoài trời, công suất nhỏ, vị trí không còn phù hợp quy hoạch. 

+ Xây dựng mới các trạm biến áp 15-22/0,4KV, sử dụng máy biến áp 3 pha, 

dung lượng ≥ 400KVA, loại trạm phòng. 

+ Cải tạo mạng trung thế 15KV hiện hữu, nâng cấp lên 22KV, dài hạn sẽ ñược 

thay thế bằng cáp ngầm. 

+ Xây dựng mới mạng trung và hạ thế cấp ñiện cho khu quy hoạch, sử dụng cáp 

ñồng bọc cách ñiện XLPE, tiết diện dây phù hợp, chôn ngầm trong ñất. 

+ Hệ thống chiếu sáng dùng ñèn cao áp sodium 150W ÷ 250W - 220V, có chóa 

và cần ñèn ñặt trên trụ thép tráng kẽm. 

7.4. Quy hoạch cấp nước: 

+ Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước máy thành phố dựa vào tuyến Φ1500 

ñường song hành Quốc lộ 22 phân phối qua các tuyến Φ300 ñường Lê Thị Hà, Φ200 

ñường Bà Triệu, Φ200 Quốc lộ 22, Φ250 ñường vòng cung Tây Bắc. 

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 200 lít/người/ngày/ñêm. 
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+ Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 25 lít/s cho 01 ñám cháy, số ñám cháy xảy ra 

ñồng thời cùng lúc là 02 ñám cháy. 

+ Tổng nhu cầu dùng nước: 12.902 m3/ngày. 

+ Phương án bố trí, thiết kế mạng lưới cấp nước. 

7.5. Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường: 

a) Thoát nước bẩn: 

+ Giải pháp thoát nước: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng, nước thải ñược thu 

gom nước về trạm xử lý cục bộ ñạt tiêu chuẩn loại B-TCVN-5945-2005 trong giai 

ñoạn ñầu, giai ñoạn hoàn chỉnh thu gom về trạm xử lý tập trung lưu vực (trạm xử lý 

nước thải Bà ðiểm và trạm xử lý nước thải Tân Hiệp) ñể xử lý ñạt tiêu chuẩn trước 

khi thoát ra môi trường tự nhiên. 

+ Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt: 200 lít/người/ngày/ñêm. 

+ Tổng lượng nước thải: 11.980 m3/ngày. 

+ Phương án bố trí, thiết kế mạng lưới thoát nước. 

b) Rác thải và vệ sinh môi trường: 

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất về các nội dung như sau: 

+ Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt: 1,2 kg/người/ngày/ñêm. 

+ Tổng lượng rác thải sinh hoạt: 38,4 tấn/ngày. 

+ Phương án xử lý: rác thải ñược thu gom và vận chuyển về các khu liên hiệp xử 

lý rác thành phố theo quy ñịnh. 

7.6. Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống: Việc bố trí các hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật có thể thay ñổi trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở, 

thiết kế kỹ thuật thi công của dự án) ñảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. 

8. Các ñiểm lưu ý quan trọng: 

- Các hạng mục: ñường giao thông, công trình hạ tầng xã hội (trường học...), hệ 

thống thoát nước, môi trường cần ñược ñưa vào danh mục ưu tiên phát triển ñầu tư ñể 

hình thành nên ñô thị bền vững sinh thái, bảo vệ môi trường. 

- ðối với các công trình xây dựng mới phải tuân thủ mật ñộ, khoảng lùi so với lộ 

giới và thiết kế ñô thị ñược duyệt (nếu có). 

- Sau khi ñồ án ñược phê duyệt, cần lập quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch 
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chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) và xác ñịnh các khu vực, các 

tuyến giao thông ñộng lực ñể lập thiết kế ñô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch kiến 

trúc ñô thị ñể làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch, quản lý xây 

dựng ñô thị và thu hút, triển khai các dự án ñầu tư. 

ðiều 2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chịu 

trách nhiệm quản lý, phát triển ñô thị trên cơ sở ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô 

thị (quy hoạch phân khu) ñã phê duyệt.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám 

ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Công Thương, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Thủ 

trưởng các Sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 23/2010/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2010 

CHỈ THỊ 
Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy chợ,  

siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa bàn thành phố 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn, là ñô thị ñông dân nhất nước, 

hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa bàn thành phố phát triển nhanh, 

ñáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự hình 

thành và phát triển mạnh mẽ của các hệ thống dịch vụ, thương mại cũng làm tăng các 

mối nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ tại khu vực này. 

Trong những năm gần ñây, trên ñịa bàn cả nước ñã xảy ra nhiều vụ cháy chợ, 

trung tâm thương mại gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng ñến 

sự phát triển kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Nguyên nhân dẫn ñến các vụ cháy tại 

các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại chủ yếu là do các cơ quan quản lý, người 

ñứng ñầu và các hộ kinh doanh tại các cơ sở này còn chủ quan, lơ là trong công tác 

phòng cháy và chữa cháy, chưa thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh về phòng cháy và 

chữa cháy trong quá trình hoạt ñộng. 

ðể ngăn chặn và giảm thiểu các nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra 

tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ thị như sau: 

1. Sở Công Thương: 

a) Chủ trì cùng các sở - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện tham mưu ñề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển 

hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa bàn thành phố theo Quyết ñịnh 

số 17/2009/Qð-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.  

b) Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng 

cháy và chữa cháy, hướng dẫn việc thực hiện các quy ñịnh, biện pháp phòng cháy và 
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chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa bàn thành phố liên quan 

ñến chức năng quản lý nhà nước ñã ñược quy ñịnh. 

c) Phối hợp với Tổng Công ty ðiện lực thành phố kiểm tra việc sử dụng ñiện; 

hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật sử dụng an toàn ñiện tại các chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại trên ñịa bàn thành phố. 

d) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng kế hoạch 

khảo sát, quy hoạch kết cấu hạ tầng mạng lưới chợ, siêu thị, hệ thống trung tâm 

thương mại trên ñịa bàn thành phố. Trên cơ sở khảo sát, quy hoạch, tham mưu ñề 

xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các 

chủ ñầu tư tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở này, ñảm bảo các yêu cầu, 

ñiều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy và 

chữa cháy hiện hành. 

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng tăng cường khảo sát quy 

hoạch hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa bàn thành phố; hướng 

dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện về quy hoạch và 

kiến trúc trong quá trình thực hiện quy hoạch tại ñịa phương, quy hoạch tập trung 

theo hướng phát triển các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại văn minh, hiện ñại, tiện 

ích và an toàn. 

3. Sở Xây dựng: 

Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện tăng cường kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng và chất lượng công trình 

xây dựng an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 

trên ñịa bàn thành phố; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc ñề 

xuất các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây 

dựng. 

4. Tổng Công ty ðiện lực thành phố: 

Biên soạn các tài liệu, tờ rơi hướng dẫn các biện pháp an toàn sử dụng ñiện tại 

các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa bàn thành phố. Phối hợp với Sở Công 

Thương, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố tăng cường công tác kiểm 

tra an toàn lưới ñiện, trạm biến áp tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên ñịa 

bàn thành phố. 

5. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn: 
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Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện liên 

quan kiểm tra, rà soát các trụ nước xung quanh khu vực chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại trên ñịa bàn thành phố; ñảm bảo về số lượng trụ, áp lực và lưu lượng theo 

quy ñịnh quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy ñể phục vụ có 

hiệu quả công tác chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra. 

6. Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

a) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc quy hoạch mạng 

lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cho phù hợp với ñiều kiện phát triển của ñịa 

phương và mật ñộ dân cư theo quy ñịnh tại TCXDVN - Tiêu chuẩn 361:2006 “Chợ - 

Tiêu chuẩn thiết kế”. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố và Sở 

Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về 

phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh, biện pháp, ñiều kiện an 

toàn phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cho Ban 

quản lý các chợ, người ñứng ñầu trung tâm thương mại, siêu thị và các hộ kinh doanh 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

c) Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về 

phòng cháy và chữa cháy ñối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc phạm 

vi quản lý; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm các quy ñịnh về phòng cháy và chữa 

cháy theo thẩm quyền. 

d) Chỉ ñạo Công an các quận - huyện tăng cường kiểm tra, ñảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, trật tự xã hội tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc ñịa 

bàn quản lý trong quá trình hoạt ñộng và khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

ñ) Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn kiên quyết giải tỏa tất cả 

các ñiểm, khu vực mua bán tự phát trên ñịa bàn quản lý không ñủ ñiều kiện về an 

toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. 

7. Ban quản lý các chợ, người ñứng ñầu trung tâm thương mại, siêu thị trên ñịa 

bàn thành phố: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng 

cháy và chữa cháy, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng cháy 

và chữa cháy ñối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc phạm vi quản lý; tổ 

chức tập huấn cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và các hộ kinh doanh về 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 
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b) Ban hành và niêm yết các nội quy, quy ñịnh về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy ñịnh. Tổ chức vận ñộng các hộ kinh doanh cam kết tự giác chấp hành các quy 

ñịnh, nội quy an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

c) Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các cơ 

sở này, khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại về phòng cháy và chữa cháy; ñôn ñốc, 

nhắc nhở hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh, nội quy, ñiều kiện an 

toàn về phòng cháy và chữa cháy; tăng cường trực bảo vệ và tuần tra 24/24 giờ hàng 

ngày, ñặc biệt là vào các ngày nghỉ, lễ, Tết và ban ñêm; kiểm tra hệ thống ñiện tại các 

chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng an toàn ñiện, 

nguồn nhiệt tại các quầy sạp, gian hàng; sắp xếp các hộ kinh doanh, ngành hàng ñáp 

ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, ñảm bảo dễ dàng thoát nạn và chống cháy 

lan; kiên quyết giải tỏa các quầy, sạp xây dựng thêm mái che, các bãi giữ xe lấn 

chiếm ñường giao thông và khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

d) ðảm bảo kinh phí cho hoạt ñộng phòng cháy và chữa cháy tại chợ, siêu thị, 

trung tâm thương mại; tăng cường bổ sung, củng cố lực lượng, phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy tại chỗ. ðịnh kỳ rà soát, bổ sung và tổ 

chức thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ, ñảm bảo kịp thời xử lý 

các sự cố cháy, nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh. 

8. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố: 

a) Tăng cường kiểm tra, phúc tra an toàn phòng cháy và chữa cháy chợ, siêu thị, 

trung tâm thương mại, kể cả kiểm tra vào ban ñêm. Trong quá trình kiểm tra cần chú 

ý kiểm tra các ñiều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy của từng cơ sở, ñặc biệt là 

ñối với những thiết bị, những vị trí có nhiều khả năng gây cháy, nhiều chất cháy; 

kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh, ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

tại các cơ sở này; thẩm duyệt, kiểm tra thi công, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy ñối với các công trình xây dựng mới, cải tạo, mở rộng các chợ, siêu thị, 

trung tâm thương mại. Kịp thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn phòng 

cháy, chữa cháy và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm các quy ñịnh về phòng cháy 

và chữa cháy. 

b) Phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ 

quan, cá nhân có liên quan tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy tại các 

chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và 

kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn thực hiện các biện pháp, ñiều kiện 

an toàn phòng cháy và chữa cháy; tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa 
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cháy; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng 

cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng bảo vệ và các hộ kinh doanh; hướng dẫn xây dựng, 

duyệt và thực tập các phương án chữa cháy có nhiều lực lượng tham gia tại các cơ sở 

này. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các quận - huyện 

theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện, các cơ quan và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị này. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 31/CT-

UB-NC ngày 28 tháng 7 năm 1994 về công tác phòng cháy và chữa cháy tại các chợ 

trên ñịa bàn thành phố và Chỉ thị số 35/1998/CT-UB-KT ngày 19 tháng 9 năm 1998 

về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại trên ñịa bàn thành phố./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí  

 

 

 



Số 90 - 15 - 11 - 2010 CÔNG BÁO 21

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 4861/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết  

xây dựng ñô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm 

và dân cư quận 9 tại phường Long Trường và  

phường Trường Thạnh, quận 9 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: QCXDVN 01:2008/BXD; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3815/Qð-UB-QLðT ngày 02 tháng 7 năm 1999 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung quận 9; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3216/Qð-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng quận 9; 

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2268/TTr-SQHKT 

ngày 19 tháng 8 năm 2010 và Công văn số 2721/SQHKT-QHKV2 ngày 04 tháng 10 
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năm 2010 về trình duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng 

ñô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 9 tại phường 

Long Trường và phường Trường Thạnh, quận 9, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị 

(quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 9 tại phường Long 
Trường và phường Trường Thạnh, quận 9 với các nội dung chính như sau: 

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

- Quy mô khu vực quy hoạch: 199,50 ha. 

- Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc 
một phần phường Long Trường và Trường Thạnh, quận 9. Ranh giới khu vực quy 
hoạch ñược xác ñịnh bởi: 

+ Phía ðông : giáp quy hoạch khu dân cư Ích Thạnh 2, phường Trường Thạnh. 

+ Phía Tây : giáp sông Ông Nhiêu. 

+ Phía Nam : giáp quy hoạch khu dân cư Tây Tăng Long. 

+ Phía Bắc : ñường Lò Lu và sông Ông Nhiêu. 

2. Lý do và sự cần thiết phải lập nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch: 

- ðồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 
9 tại phường Long Trường và phường Trường Thạnh, quận 9 ñược phê duyệt từ năm 
1998 ñến nay có nhiều ñiểm không còn phù hợp ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã 
hội tại khu vực. Do ñó cần ñiều chỉnh cho phù hợp ñịnh hướng phát triển không gian 
ñô thị và kinh tế - xã hội của quận 9 và thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở cho việc 
quản lý ñầu tư các dự án tại khu vực. 

- Nghiên cứu giải pháp quy hoạch các hạng mục hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu 
vực lân cận, cung cấp ñến từng khu vực trong ñồ án quy hoạch cho phù hợp ñịnh 
hướng ñiều chỉnh quy hoạch chung quận 9. 

- ðiều chỉnh ranh quy hoạch cho khớp nối với các ñồ án quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 tiếp giáp nhằm phủ kín quy hoạch tại khu vực. 

- Cập nhật các dự án ñã ñược duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñể 
ñảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý quy hoạch. 

3. Mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch: 
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- Cân ñối chỉ tiêu sử dụng ñất, ñảm bảo tính khả thi và phù hợp với ñịnh hướng 

của nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung quận 9. 

- ðịnh hướng quy hoạch lại hệ thống giao thông nội bộ, cải tạo các khu dân cư 

hiện hữu, tránh việc quy hoạch không khả thi nhằm hạn chế ảnh hưởng ñến ñời sống 

người dân. 

- ðịnh hướng về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực, làm cơ sở lập ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000. 

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:  

STT Loại chỉ tiêu ðơn vị tính Chỉ tiêu Ghi chú 

A Các chỉ tiêu sử dụng ñất 

ðất ñơn vị ở m2/người 49,79  

- ðất nhóm nhà ở m2/người 33,51 

Tính trung bình trên 
toàn khu vực ñồ án, 
ñối với từng loại hình 
nhà ở cần phân bổ chỉ 
tiêu ñất nhóm ở phù 
hợp khi lập ñồ án. 

- ðất công trình dịch vụ 
công cộng cấp ñơn vị ở 
(công trình giáo dục mầm 
non và phổ thông cơ sở). 

m2/người 2,81  

- ðất cây xanh sử dụng 
công cộng 

m2/người 4,24  

m2/người 9,24 

 

- ðất giao thông 
km/km2 13 - 10 

Tính ñến ñường cấp 
phân khu vực (lộ giới 
≥ 13m) 

B Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc 

- Quy mô dân số dự kiến người 20.000  

- Mật ñộ xây dựng  % 30 - 40   

- Tầng cao xây dựng  Tầng 1 - 20  

 - Hệ số sử dụng ñất  1 - 2  

C Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 

 + Tiêu chuẩn cấp nước  
lít/người/ngày 

ñêm 
200  
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+ Tiêu chuẩn thoát nước  
lít/người/ngày 

ñêm 
200  

+ Tiêu chuẩn cấp ñiện kwh/người/năm 
2.000 - 
2.500 

 

+ Tiêu chuẩn rác thải và 
vệ sinh môi trường 

kg/người/ngày 
ñêm 

1 - 1,5  

5. Các ñiểm lưu ý khi triển khai ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000: 

- Cần thuyết minh rõ sự phù hợp khi ñiều chỉnh, chuyển ñổi chức năng sử dụng 

ñất một số khu vực so với quy hoạch ñược duyệt trước ñây. 

- Khu vực quy hoạch có tính chất là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của 

quận 9, do ñó cần nghiên cứu các tính chất ñặc thù của một trung tâm quận, ñịnh 

hướng tổ chức không gian, phân khu chức năng và bố cục các công trình công cộng 

phù hợp trong quá trình lập ñồ án. 

- Về ñất công trình giáo dục: Ủy ban nhân dân quận 9 bố trí quỹ ñất giáo dục 

theo quy hoạch mạng lưới giáo dục ñã ñược Ủy ban nhân dân quận 9 phê duyệt và 

Quyết ñịnh số 02/2003/Qð-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và 

ñào tạo thành phố ñến năm 2020 và phân bổ ñảm bảo chỉ tiêu và bán kính phục vụ tối 

thiểu cho ñơn vị ở theo quy chuẩn xây dựng. 

- Về kiến trúc cảnh quan - thiết kế ñô thị khu vực: Thực hiện tổ chức kiến trúc 

cảnh quan dọc các trục ñường chính và khu vực, ñặc biệt là tổ chức kiến trúc cảnh 

quan tại khu vực quy hoạch trung tâm của quận 9.  

- Về bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật: trong phạm vi ñồ án cần bố trí các 

công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho khu vực cũng như ñô thị theo quy ñịnh.  

- Cải tạo mở rộng các tuyến ñường hiện hữu cho phù hợp mạng lưới giao thông 

theo quy hoạch chung quận 9 và tỷ lệ giao thông theo quy chuẩn xây dựng, song song 

với việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Cần cập nhật các dự án, các ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã 

ñược phê duyệt và thực hiện nối kết hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và 1/2000 tiếp giáp khu vực ñồ án quy hoạch. 

- Hiện nay, hồ sơ ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung quận 9 ñang trong quá trình 

thiết lập thẩm ñịnh, chưa ñược phê duyệt. Trong quá trình lập ñồ án ñiều chỉnh quy 
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hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 cần cập nhật những thay 

ñổi (nếu có) theo ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung quận 9 ñược duyệt. 

- ðối với các khu ñất dọc các sông rạch, cần phải tuân thủ quy ñịnh về chỉ giới 

sông, rạch và không ñược xây dựng công trình kiến trúc theo quy ñịnh trong phạm vi 

này. ðối với hành lang bờ sông, rạch cần tuân thủ theo Quyết ñịnh số 150/2004/Qð-

UBND ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy 

ñịnh quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. Việc san lấp sông, rạch trong khu vực lập quy hoạch cần có thỏa thuận của 

các cơ quan có thẩm quyền ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 319/2003/Qð-UB ngày 

26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh về quản 

lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, ñầm, hồ công cộng 

thuộc ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hình thức quy cách thể hiện bản vẽ theo Quyết ñịnh số 21/2005/Qð-BXD 

ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy ñịnh hệ 

thống ký hiệu bản vẽ trong các ñồ án quy hoạch xây dựng và thực hiện theo Thông tư 

số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, 

thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng. 

ðiều 2. Trên cơ sở Nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 (quy hoạch phân khu) ñược duyệt, giao Ủy ban nhân dân quận 9 chỉ ñạo Ban 

Quản lý ñầu tư xây dựng công trình quận 9 phối hợp với ñơn vị tư vấn lập ñồ án ñiều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 ñể gửi Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám 

ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Sở Tài 

chính, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Giám 

ñốc Ban Quản lý ñầu tư xây dựng công trình quận 9, Thủ trưởng các tổ chức, ñơn vị 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài  
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 13/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư  

khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn huyện Cần Giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân 

huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ 

chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và trình 

tự thủ tục thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê ñất; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 35/2010/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

36/TTr-TNMT ngày 30 tháng 8 năm 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy trình thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn huyện Cần Giờ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng huyện, Ban Chỉ ñạo Cải cách hành chính huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Cách Mạng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CẦN GIỜ 

 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ  

VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 13/2010/Qð-UBND 

ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 
 

  

Số 
TT 

Trình tự Nội dung công việc 
Cơ quan 
ban hành 

Cơ quan 
thực hiện 

Cơ quan phối 
hợp thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

A 
Giai ñoạn chuẩn bị công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư: 

    

01 
Chuẩn bị hồ sơ 
thông báo thu 
hồi ñất 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp 
nhận hồ sơ pháp lý liên quan ñến khu ñất 
thu hồi (văn bản chấp thuận chủ trương 
ñầu tư; Quyết ñịnh duyệt dự án ñầu tư; 
Bình ñồ; Bản ñồ xác ñịnh ranh giải tỏa thể 
hiện bằng tọa ñộ…) 

 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

Chủ ñầu tư dự 
án. 

02 
Ban hành thông 
báo thu hồi ñất 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 
mưu và trình Ủy ban nhân dân huyện 
Thông báo thu hồi ñất theo ñề nghị của 
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; 

- Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành 
thông báo thu hồi ñất. 

Ủy ban 
nhân dân 

huyện 

Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Ban Bồi thường 
giải phóng mặt 
bằng. 

Không quá 30 
ngày, kể từ 
ngày tiếp 

nhận hồ sơ 
hợp lệ từ Chủ 
ñầu tư dự án 
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03 
Tổ chức công 
bố thông báo 
thu hồi ñất 

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 
phối hợp với các ñơn vị có liên quan tổ 
chức thông báo thu hồi ñất ñến người có 
ñất bị thu hồi: thông báo thu hồi ñất và 
thông qua Kế hoạch thực hiện công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng; 

- Việc thông báo thu hồi ñất ñược thực 
hiện trên phương tiện thông tin ñại chúng 
của ñịa phương và ñược niêm yết tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các ñiểm 
sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có ñất 
thu hồi. 

 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

- Chủ ñầu tư dự 
án; 

- Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn;  

- Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc xã, 
thị trấn;  

- Người bị ảnh 
hưởng giải tỏa. 

04 

Ban hành Quyết 
ñịnh thành lập 
Hội ñồng Bồi 
thường của dự 
án và Tổ công 
tác giúp việc 
cho Hội ñồng 

- Sau khi ñược chấp thuận chủ trương ñầu 
tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 
mưu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện ký ban hành Quyết ñịnh thành lập 
Hội ñồng Bồi thường của dự án và Tổ 
công tác giúp việc cho Hội ñồng. 

- ðối với các dự án có quy mô nhỏ, ñơn 
giản thu hồi ñất dưới 10 hộ thì không nhất 
thiết phải thành lập Hội ñồng Bồi thường 
của dự án, tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng thực hiện 
theo chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện. 

Chủ tịch 
UBND 
huyện 

Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Ban Bồi thường 
giải phóng mặt 
bằng;  

- Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn. 
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05 
Lập phương án 

tổng thể 

- Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ 

và tái ñịnh cư do nhà ñầu tư lập hoặc Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng giúp nhà ñầu tư lập. Nội dung 

Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ 

và tái ñịnh cư ñược lập theo khoản 2, ðiều 

40 Quyết ñịnh số 35/2010/Qð-UBND 

ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

 
Chủ ñầu tư 

dự án 

- Ban Bồi thường 

giải phóng mặt 

bằng;  

- Các phòng, ban 

huyện;  

- Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn 

20 ngày kể từ 

ngày tổ chức 

thông báo thu 

hồi ñất 

06 

Thẩm ñịnh 

phương án tổng 

thể 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

phối hợp với các cơ quan có liên quan 

thẩm ñịnh phương án tổng thể về bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. ðồng thời 

Báo cáo kết quả thẩm ñịnh cho cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

- Chủ ñầu tư dự 

án; 

- Ban Bồi thường 

giải phóng mặt 

bằng. 

15 ngày kể từ 

ngày nhận 

ñược phương 

án tổng thể  

07 

Phê duyệt 

phương án tổng 

thể 

- Trường hợp Phương án tổng thể về bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư là một nội 

dung của dự án ñầu tư thì ñược phê duyệt 

cùng với dự án ñầu tư; 

- Trường hợp dự án ñầu tư không phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét 

duyệt thì Ủy ban nhân dân huyện xem xét, 

chấp thuận theo thẩm quyền. 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

05 ngày kể từ 

ngày nhận 

ñược Tờ trình 

của Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 



S
ố
 9

0
 - 1

5
 - 1

1
 - 2

0
1
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
3
1

08 

Thực hiện các 

dịch vụ về bồi 

thường 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng căn 

cứ vào tình hình thực tế và quy mô của dự 

án có Văn bản ñề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện cho phép ñược chỉ ñịnh thầu (gói 

thầu thẩm ñịnh giá có giá trị nhỏ hơn 100 

triệu ñồng và gói thầu ño ñạc có giá trị nhỏ 

hơn 500 triệu ñồng) ký hợp ñồng với các 

ñơn vị tư vấn có chức năng thực hiện các 

dịch vụ về bồi thường giải phóng mặt bằng 

 

Ban Bồi 

thường giải 

phóng mặt 

bằng 

- ðơn vị ño ñạc; 

- ðơn vị thẩm 

ñịnh giá. 

Không quá 03 

ngày làm việc 

1. Kê khai nguồn gốc ñất, tài sản; 

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tổ 
chức thực hiện phát và hướng dẫn tờ kê 
khai cho người có ñất, tài sản bị ảnh hưởng 
giải tỏa. 

- Người có ñất, tài sản bị ảnh hưởng giải 
tỏa kê khai theo mẫu do Ban Bồi thường 
giải phóng mặt bằng phát và nộp theo thời 
gian quy ñịnh. 

                                                                                                                                                                                            

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

Người bị ảnh 
hưởng giải tỏa.  

Không quá 05 
ngày, kể từ 
ngày nhận 

ñược tờ khai 

09 
Khảo sát, chuẩn 
bị lập phương 
án bồi thường 

2. ðo ñạc, kiểm kê ñất, tài sản: Ban Bồi 
thường giải phóng mặt bằng phối hợp với 
các ñơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 
kiểm tra xác ñịnh nội dung kê khai và ño 
ñạc, kiểm kê ñất ñai, tài sản gắn liền với 
ñất. 

 
Tổ công tác 

kiểm kê 

- Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường;  

- Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn; 

- ðơn vị ño ñạc; 

- Người bị ảnh 
hưởng giải tỏa.  

Theo kế 
hoạch thực 

hiện (tùy theo 
quy mô của 

dự án) 
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3. Xác minh pháp lý: Ủy ban nhân dân xã, 
thị trấn nơi có ñất bị thu hồi thực hiện việc 
xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng ñất 
ñai, tài sản của người bị thu hồi ñất… theo 
nội dung ñề nghị xác minh của Ban Bồi 
thường giải phóng mặt bằng. 

 
UBND xã, thị 

trấn 

- Phòng Tài 
nguyên - Môi 
trường;  

- Văn phòng 
ðăng ký quyền sử 
dụng ñất;  

- Ban Bồi thường 
giải phóng mặt 
bằng;   

- Người bị ảnh 
hưởng giải tỏa.  

Không quá 15 
ngày làm 
việc, kể từ 
nhận hồ sơ 

1. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 
phối hợp với ðơn vị tư vấn thẩm ñịnh giá 
có chức năng thực hiện xác ñịnh giá ñất 
theo giá trị thị trường trong ñiều kiện bình 
thường ñể trình thành phố quyết ñịnh giá 
ñất tính bồi thường. 

 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

ðơn vị tư vấn 
thẩm ñịnh giá. 

15 ngày làm 
việc kể từ 

ngày ký kết 
hợp ñồng thực 

hiện 

2. Hội ñồng Bồi thường của dự án tổ chức 
thẩm ñịnh thông qua Chứng thư thẩm 
ñịnh giá, do ðơn vị tư vấn lập. 

 
Hội ñồng Bồi 
thường của 

dự án 

- Ban Bồi thường 
giải phóng mặt 
bằng;  
- ðơn vị tư vấn 
thẩm ñịnh giá. 

01 buổi làm 
việc 10 

Thẩm ñịnh và 
trình duyệt giá 
ñất ñể tính bồi 
thường. 

3. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng căn 
cứ Chứng thư thẩm ñịnh giá ñã ñược Hội 
ñồng bồi thường của dự án thông qua tham 
mưu Tờ trình cho Ủy ban nhân dân dân 
huyện trình Hội ñồng thành phố thẩm ñịnh 
và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 
duyệt giá ñất ñể tính bồi thường. 

Ủy ban 
nhân dân 

huyện 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

 

Không quá 03 
ngày, kể từ 
ngày họp 

nghiệm thu 
chứng thư 

thẩm ñịnh giá 
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11 

Lập phương án 
bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư 
và Phương án 
ñào tạo, chuyển 
ñổi nghề 

Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ và 
tái ñịnh cư theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 
42 Quyết ñịnh 35/2010/Qð-UBND ngày 
28/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Hội ñồng 
Bồi thường 

dự án 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

- Thành viên Hội 
ñồng của dự án;  

- Các Phòng, 
Ban liên quan. 

Không quá 20 
ngày, kể từ 
ngày thực 
hiện xong 

công tác ño 
ñạc, kiểm kê 
và xác minh 
nguồn gốc 

pháp lý 

12 

Công khai lấy ý 
kiến về phương 
án bồi thường, 
hỗ trợ tái ñịnh cư 
và Phương án 
ñào tạo, chuyển 
ñổi nghề nghiệp 

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tổ 
chức niêm yết công khai phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và phương án 
ñào tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và tại các 
ñiểm sinh hoạt khu dân cư nơi có ñất thu 
hồi ñể người bị thu hồi ñất tham gia ý kiến. 
ðồng thời phát chiết tính bồi thường, hỗ 
trợ thiệt hại cho từng hộ gia ñình, cá nhân 
bị ảnh hưởng trong dự án. 

- Thông báo ñịa ñiểm tiếp nhận góp ý 
Phương án bồi thường; Bản chiết tính và 
thời hạn góp ý  theo quy ñịnh (20 ngày). 

- Việc niêm yết phải ñược lập thành Biên bản 
có xác nhận của ñại diện Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc xã, thị trấn và ñại diện những người có 
ñất bị thu hồi. 

 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

- Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn;  

- Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc xã, 
thị trấn;  

- ðại diện những 
người bị ảnh 
hưởng giải tỏa. 

20 ngày kể từ 
ngày niêm 

yết, công khai 
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13 

Hoàn chỉnh và 

trình phê duyệt 

phương án bồi 

thường, hỗ trợ, 

tái ñịnh cư và 

phương án ñào 

tạo, chuyển ñổi 

nghề nghiệp 

- Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý 

kiến, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 

tổng hợp ý kiến ñóng góp bằng văn bản 

(nêu rõ số lượng ý kiến ñồng ý, số lượng ý 

kiến không ñồng ý, số lượng ý kiến khác 

ñối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

ñịnh cư; trường hợp còn nhiều ý kiến 

không tán thành phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư thì Ban Bồi thường giải 

phóng mặt bằng cần giải thích rõ, xem xét 

hoặc ñiều chỉnh trước khi chuyển Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh); 

- Hoàn chỉnh và gửi phương án ñã hoàn 

chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến ñóng 

góp ñến Phòng Tài nguyên và Môi trường 

ñề thẩm ñịnh 

Hội ñồng 

Bồi thường 

dự án 

Ban Bồi 

thường giải 

phóng mặt 

bằng 

- Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường;  

- Các Phòng, 

Ban liên quan 

05 ngày sau 

khi hết thời 

hạn niêm yết 

14 

Thẩm ñịnh 

Phương án bồi 

thường, hỗ trợ, 

tái ñịnh cư và 

Phương án ñào 

tạo, chuyển ñổi 

nghề nghiệp 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

phối hợp với các cơ quan có liên quan 

thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái ñịnh cư 

 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Ban Bồi thường 

giải phóng mặt 

bằng; 

- Các Phòng, 

Ban liên quan. 

15 ngày sau khi 

nhận ñược 

phương án bồi 

thường, nhưng 

không quá 05 

ngày kể từ 

ngày ra Quyết 

ñịnh thu hồi ñất 
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15 

Ban hành Quyết 
ñịnh thu hồi ñất 
phục vụ giải 
phóng mặt bằng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị 
hồ sơ thu hồi ñất trình Ủy ban nhân dân 
huyện ra quyết ñịnh thu hồi ñất ñối với hộ 
gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư 
(Trường hợp khu ñất thu hồi có cả tổ chức, 
hộ gia ñình cá nhân sử dụng ñất thì Ủy ban 
nhân dân huyện ra quyết ñịnh thu hồi ñất ñối 
với hộ gia ñình, cá nhân. Trong thời hạn 
không quá 05 ngày, Ủy ban nhân dân thành 
phố ra quyết ñịnh ñối với tổ chức, người 
Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài) 

Ủy ban 
nhân dân 

huyện 

Phòng Tài 
nguyên - Môi 

trường 

- Ban Bồi thường 
giải phóng mặt 
bằng;  

- Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn. 

20 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
thẩm ñịnh 

phương án bồi 
thường 

16 

Phê duyệt 
phương án bồi 
thường, hỗ trợ, 
tái ñịnh cư và 
phương án ñào 
tạo, chuyển ñổi 
nghề 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 
mưu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện (thay mặt Ủy ban nhân dân) ký 
Quyết ñịnh phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và Phương án 
ñào tạo, chuyển ñổi nghề. 

Ủy ban 
nhân dân 

huyện 

Phòng Tài 
nguyên và 

Môi trường. 

Ban Bồi thường 
giải phóng mặt 
bằng. 

Không quá 05 
ngày kể từ 

ngày ra Quyết 
ñịnh thu hồi 

ñất 

17 

Công bố công 
khai Phương án 
bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư 
và Phương án 
ñào tạo, chuyển 
ñổi nghề 

- Hội ñồng bồi thường của dự án phối hợp 
với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phổ biến 
và niêm yết công khai quyết ñịnh phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị 
trấn và các ñiểm sinh hoạt khu dân cư nơi 
có ñất bị thu hồi; 

- Gửi Quyết ñịnh bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư cho người có ñất bị thu hồi trong 
ñó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố 
trí tái ñịnh cư (nếu có). 

Hội ñồng 
Bồi thường 

dự án 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

- Chủ ñầu tư dự 
án; 

- Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn;  

- Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc xã, 
thị trấn;  

- Người bị ảnh 
hưởng giải tỏa. 

03 ngày sau 
khi phương án 

bồi thường 
ñược phê 

duyệt 
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B. 
Giai ñoạn thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư: 

    

01 
Thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ 
và tái ñịnh cư 

1. Bồi thường, hỗ trợ bằng tiền: 

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng gửi 
thông báo về thời gian, ñịa ñiểm chi trả tiền 
bồi thường (kèm theo Quyết ñịnh phê duyệt 
kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của hộ 
gia ñình, cá nhân); 

- Nếu hết thời gian thông báo mời nhận 
tiền mà người ñược thông báo không ñến 
nhận tiền bồi thường thì Ban Bồi thường 
giải phóng mặt bằng lập thủ tục gửi số tiền 
trên vào cho Ngân hàng theo quy ñịnh. 

2. Bồi thường bằng nền ñất hoặc bố trí tái 
ñịnh cư: 

- Căn cứ theo các chính sách ñược quy 
ñịnh trong phương án bồi thường ñược 
duyệt, Ban Bồi thường giải phóng mặt 
bằng phối hợp với các ñơn vị có liên quan 
tổ chức bàn giao nền ñất ở tái ñịnh cư hoặc 
bố trí tái ñịnh cư, nhà ở tái ñịnh cư cho hộ 
gia ñình, cá nhân (nếu có). 

- Trường hợp người bị thu hồi ñất ñược bồi 
thường, hỗ trợ và bố trí tái ñịnh cư không 
ñồng ý nhận nền ñất, nhà ở tái ñịnh cư (căn 
hộ) thì Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 
giữ nguyên nền ñất ở tái ñịnh cư ñể làm cơ sở 
giải quyết khiếu nại. 

 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

- Chủ ñầu tư dự 
án; 

- Các Phòng, ban 
liên quan;  

- Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn;  

- Người bị ảnh 
hưởng giải tỏa. 

Sau khi có 
quyết ñịnh 
phê duyệt 

phương án bồi 
thường và  

kinh phí bồi 
thường, hỗ trợ  

cho hộ gia 
ñình, cá nhân 
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ðiều chỉnh hoặc 
thu hồi giấy 
chứng nhận 
quyền sử dụng 
ñất 

Sau khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ (bằng 
tiền, bằng ñất hoặc bố trí tái ñịnh cư) cho các 
hộ gia ñình cá nhân, Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng thu Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ñất của hộ gia ñình, cá nhân, tổ 
chức bị thu hồi ñất (kèm hồ sơ có liên quan) 
chuyển ñến Văn phòng ðăng ký quyền sử 
dụng ñất ñể thực hiện ñiều chỉnh, thu hồi 
phần diện tích ñất bị thu hồi giải tỏa. 

 
Phòng Tài 
nguyên và 

Môi trường. 

Ban Bồi thường 
giải phóng mặt 
bằng. 

20 ngày, kể từ 
nhận hồ sơ 

hợp lệ  

C. 
Giai ñoạn bàn giao và kết thúc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư: 

   

01 

Tiếp nhận, thu 
hồi mặt bằng 
giao cho Chủ 
ñầu tư  

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp 
nhận mặt bằng ñã thu hồi sau khi ñã thanh 
toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho 
người có ñất bị thu hồi. ðồng thời bàn giao 
mặt bằng cho Chủ ñầu tư thi công dự án 
(trường hợp việc bồi thường thực hiện theo 
tiến ñộ thì chủ ñầu tư ñược nhận bàn giao 
phần diện tích ñã thực hiện xong việc bồi 
thường, hỗ trợ ñể triển khai dự án) 

 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

- Chủ ñầu tư dự 
án; 

- Các Phòng, 
Ban liên quan. 

20 ngày sau 
khi ñã thanh 
toán xong tiền 
bồi thường, hỗ 
trợ cho người 
bị thu hồi ñất 

02 

Cưỡng chế thu 
hồi ñất (bàn 
giao mặt bằng 
bắt buộc) 

Hồ sơ thủ tục thực hiện trong hướng dẫn 
tại ðiều 45 Quyết ñịnh 35/2010/Qð-
UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân 
dân thành phố. 

Ủy ban 
nhân dân 

huyện  

Thanh tra 
Xây dựng 

- Ban Bồi thường 
giải phóng mặt 
bằng; 

- Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường; 

- Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn. 

ðã quá 30 
ngày, kể từ 

thời ñiểm bàn 
giao mặt bằng 
theo quy ñịnh  
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Thanh quyết 
toán công tác 
bồi thường giải 
phóng mặt bằng 

Lập thủ tục quyết toán và thanh lý hợp 
ñồng với Chủ ñầu tư dự án theo quy ñịnh 
hiện hành. 

 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 

bằng 

Chủ ñầu tư dự 
án. 

Sau khi ñã 
hoàn tất hồ sơ 

bồi thường 

 

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Cách Mạng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 14/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 21 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, khai thác 

và bảo vệ mạng tin học của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân 

huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ 

chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 37/2005/Qð-UB ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh sử dụng thư tín ñiện tử trong các cơ quan 

hành chính thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1605/Qð-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước; 
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Căn cứ Quyết ñịnh số 3163/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tạm thời thực hiện thí 

ñiểm Chương trình phần mềm “Theo dõi việc thực hiện các văn bản chỉ ñạo của 

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2010/Qð-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực 

hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 08/2010/Qð-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Quy chế tạm thời về quản lý, 

khai thác và bảo vệ mạng tin học của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 04/2003/Qð.UB ngày 06 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, khai thác và bảo vệ 

mạng tin học diện rộng của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

Cần Giờ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các ñơn vị, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các cá nhân tham gia vào hệ thống mạng tin 

học của Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Cách Mạng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ TẠM THỜI 
Về quản lý, khai thác và bảo vệ mạng tin học  

của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 14/2010/Qð-UBND 

ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy chế này quy ñịnh việc quản lý, khai thác và sử dụng 

mạng tin học của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.  

2. ðối tượng áp dụng: Quy chế này ñược áp dụng cho tất cả các cơ quan, ñơn 

vị, cá nhân tham gia mạng tin học của huyện nhằm quản lý, khai thác sử dụng và bảo 

vệ hệ thống mạng tin học.   

ðiều 2. Tổ Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm 

quản lý chung toàn bộ hệ thống, các trang thiết bị tin học, các phần mềm và các cơ sở 

dữ liệu, ñảm bảo thông tin thông suốt, hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn khai thác sử dụng và bảo vệ thiết bị và thông tin trên mạng, phục 

vụ cho công tác ñiều hành và quản lý Nhà nước của các cơ quan, ñơn vị thuộc huyện, 

phục vụ kịp thời thông tin cho Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân huyện.  

 

Chương II 

QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG TIN HỌC 

 

ðiều 3. Các cơ quan, ñơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cá nhân khi 

tham gia vào mạng tin học của Ủy ban nhân dân huyện phải tuân thủ các quy ñịnh 

sau: 

1. Chịu trách nhiệm quản lý các trang thiết bị tin học và ñược quyền khai thác sử 

dụng các trang thiết bị theo quy ñịnh của ñơn vị. 
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2. ðảm bảo giữ bí mật các tài khoản ñược cấp, ñược quyền khai thác tài nguyên 

Mạng tin học theo giới hạn quyền ñược cấp và tuân thủ các quy ñịnh về bảo mật và 

an toàn hệ thống. 

3. Không ñược tự ý can thiệp, chuyển ñổi ñường cáp, các trang thiết bị mạng, 

phần cứng các thiết bị tin học (kể cả các trang thiết bị có trách nhiệm quản lý).  

4. Không tự ý cài ñặt, gỡ bỏ, ñồng thời ñảm bảo vận hành liên tục các phần mềm 

ứng dụng do Ủy ban nhân dân huyện triển khai. 

5. Khi có nhu cầu kết nối hoặc cài ñặt các phần mềm ứng dụng liên quan ñến 

việc khai thác sử dụng Mạng tin học hoặc khi cần sửa chữa, thay thế các trang thiết 

bị, hủy bỏ kết nối hay thay ñổi thông số của các trang thiết bị, các phần mềm ứng 

dụng hoặc trong quá trình sử dụng, nếu phát sinh các vấn ñề có liên quan ñến Mạng 

tin học thì các cơ quan, ñơn vị phải thông báo cho Tổ Tin học - Văn phòng Ủy ban 

nhân dân huyện ñể kịp thời phối hợp xử lý. 

6. Các máy trạm không ñược kết nối với mạng internet công cộng ñể ñảm bảo 

bảo mật các cơ sở dữ liệu trên mạng. Nếu có nhu cầu kết nối mạng internet công cộng 

thì phải ñăng ký với Tổ Tin học - Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện và phải ñược sự 

ñồng ý của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. 

ðiều 4. Tổ Tin học - Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có chức năng và nhiệm 

vụ cụ thể như sau: 

1. Quản trị các cơ sở dữ liệu, quản lý các trang thiết bị, các phần mềm, thông số 

thiết lập mạng của Ủy ban nhân dân huyện;  

2. ðảm bảo sự kết nối thông suốt giữa máy trạm với máy chủ (server), hòa vào 

mạng của Thành phố và Chính phủ; 

3. ðảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật các thông tin số truyền nhận trên Mạng tin 

học; 

4. Quản lý quyền truy cập toàn bộ người dùng của cơ quan, ñơn vị; Quản lý chặt 

chẽ những người tham gia sử dụng Mạng tin học, kiểm soát chặt chẽ việc cài ñặt các 

phần mềm mới lên các máy chủ và máy trạm của các cơ quan, ñơn vị. 

5. Lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, thay ñổi vị trí, bổ sung các trang thiết bị của 

cơ quan, ñơn vị (khi có nhu cầu). ðồng thời, hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật, 

phối hợp xử lý kịp thời các vấn ñề phát sinh khi vận hành các phần mềm ứng dụng ñã 

triển khai.   
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6. Tham mưu, ñề xuất các giải pháp kỹ thuật giúp Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân 

huyện quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Mạng tin học. 

 

Chương III  

TỔ CHỨC KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH 

 

ðiều 5. Nguyên tắc khai thác sử dụng Mạng tin học 

1. Tất cả các văn bản truyền nhận trên Mạng tin học phải ñảm bảo ñược soạn 

thảo ñúng thể thức và sử dụng phông chữ chuẩn (font: Times New Roman, bảng mã 

Unicode) theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Việc khai thác sử dụng ñối với mỗi dịch vụ trên Mạng tin học phải tuân thủ 

theo quy ñịnh của Quy chế này và các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan. 

3. ðảm bảo khai thác và vận hành liên tục các phần mềm, các cơ sở dữ liệu do 

Ủy ban nhân dân triển khai nhằm phục vụ công tác quản lý, ñiều hành và nâng cao 

năng lực, trình ñộ của Lãnh ñạo và chuyên viên. 

4. Các cơ quan, ñơn vị và cá nhân ñược phép khai thác sử dụng Mạng tin học 

phục vụ cho hoạt ñộng tác nghiệp, nghiên cứu khoa học và các mục ñích khác phù 

hợp với quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị. 

ðiều 6. Tính pháp lý của các thông tin trên mạng tin học 

1. Các văn bản thuộc diện mật, tối mật, tuyệt mật chưa ñược phép truyền trên 

môi trường mạng. 

2. Các văn bản pháp luật ñược truyền nhận, lưu giữ trên mạng tin học của huyện 

có giá trị tương ñương văn bản gốc. 

3. Các ñơn vị sau khi nhận ñược văn bản quy phạm pháp luật qua mạng tin học 

có trách nhiệm tổ chức thi hành như nhận theo phương thức truyền thống. ðồng thời 

với việc truyền các văn bản trên mạng tin học, các ñơn vị vẫn phải gửi văn bản trên 

giấy theo phương thức truyền thống ñến các cơ quan hữu quan. 

 

Chương IV 

QUY ðỊNH VỀ BẢO MẬT, AN NINH, AN TOÀN MẠNG TIN HỌC 

 

ðiều 7. Về bảo mật thông tin, dữ liệu 
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1. Các thông tin, dữ liệu lưu trữ trên Mạng tin học phải ñược sao lưu thường 

xuyên (ít nhất 01 lần/tháng) và lưu trữ theo quy chế lưu trữ hiện hành của Nhà nước. 

2. Tổ Tin học - Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tham mưu 

và áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho Mạng tin học, bảo vệ cơ sở dữ liệu, 

phân quyền cho người sử dụng trực tiếp do Lãnh ñạo quy ñịnh theo từng phần mềm 

và cơ sở dữ liệu trên mạng. 

3. Không cho phép bất kỳ công ty, ñơn vị, cá nhân không có chức năng bảo hành 

hệ thống, trực tiếp xử lý và khắc phục sự cố. Trong trường hợp cần thiết phải ñược sự 

ñồng ý của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện và cán bộ quản trị hệ thống 

mạng phải tham gia giám sát. 

ðiều 8. Về sử dụng dịch vụ thư ñiện tử (E-mail) 

Dịch vụ thư ñiện tử ñược sử dụng ñể trao ñổi thông tin liên quan ñến công việc. 

Người sử dụng dịch vụ thư ñiện tử chịu trách nhiệm về nội dung thông tin gửi ñi và 

ñịa chỉ người nhận thông tin. 

ðể ñảm bảo an toàn và bảo mật yêu cầu cá nhân, cơ quan, ñơn vị phải sử dụng 

hộp thư ñiện tử của thành phố (dưới dạng _______@tphcm.gov.vn) ñể trao ñổi thông 

tin quản lý Nhà nước, tuyệt ñối không ñược truyền mạng thông tin quản lý Nhà nước 

trên các hộp thư ñiện tử do nước ngoài cung cấp như YAHOO, HOTMAIL, 

GMAIL,….Việc tùy tiện truyền nhận, thông tin quản lý Nhà nước trên các hộp thư do 

nước ngoài cung cấp nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy ñịnh hiện hành. 

 

Chương V 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 

ðiều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành và thực hiện tốt quy 

chế ñảm bảo hoạt ñộng trên mạng có hiệu quả sẽ ñược khen thưởng. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh của Quy chế này tùy theo mức ñộ vi 

phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.  

 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 10. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện và các ñơn vị tham gia trong Mạng 
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tin học có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế này nhằm 

ñảm bảo sự hoạt ñộng thông suốt và an toàn thông tin trên mạng. 

ðiều 11. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị phản ảnh với Lãnh ñạo Văn phòng Ủy ban nhân dân 

huyện và Tổ Tin học - Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện ñể có những ñề xuất, kiến 

nghị Ủy ban nhân dân huyện bổ sung hoặc sửa ñổi Quy chế cho phù hợp với thực tế 

sử dụng./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Cách Mạng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ 

 

Số: 788/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nhà Bè, ngày 28 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ 

chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02 tháng 02 

năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác ñịnh giá ñất; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 73/2010/Qð-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 
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Căn cứ Quyết ñịnh số 628/2009/Qð-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 390/TTr-NV ngày 21 

tháng 10 năm 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay sửa ñổi nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện ñược quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 Chương II Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

628/2009/Qð-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà 

Bè như sau: “Tham gia cùng các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng bảng giá 

các loại ñất ñịnh kỳ hàng năm; tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

ñịnh cư theo quy ñịnh của pháp luật; tham mưu, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện hoặc phối hợp các cơ quan có liên quan xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường theo quy ñịnh của pháp luật”. 

ðiều 2. Bổ sung vào Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác ñịnh giá ñất như sau: 

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện bảng giá các loại 

ñất hàng năm trên ñịa bàn huyện; 

2. Tham gia cùng các cơ quan liên quan trong việc xây dựng bảng giá các loại 

ñất, theo hướng dẫn của Ban chỉ ñạo xây dựng bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn 

thành phố; thực hiện việc ñiều tra, khảo sát giá ñất, thống kê giá các loại ñất; xây 

dựng, cập nhật thông tin giá ñất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá ñất trên ñịa bàn 

huyện; 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hoặc phối hợp 

với các cơ quan liên quan hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư; hướng dẫn xác ñịnh người sử dụng ñất ñược bồi thường, hỗ trợ 

hoặc không ñược bồi thường, hỗ trợ; 

4. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và các cơ quan chuyên môn 

có liên quan về thực hiện bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn huyện;  
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5. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường (Ban chỉ ñạo 

xây dựng bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn thành phố) theo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất về 

tình hình xây dựng và thực hiện bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn huyện.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

Các nội dung không ñề cập tại Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên theo Quyết ñịnh 

số 628/2009/Qð-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Nhà Bè. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Thị Viết 
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